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Tuần 3: từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021 Thời khóa biểu lớp: DH10NMT1

TKB Lớp  TKB Giảng viên  TKB Phòng

Năm học: 2021-2022  Học kỳ: Học kỳ 1  Lớp: ĐH Khoa họ  Tuần: 3  [In TKB]

Sáng Chiều Tối

Thứ 2 
(Hôm nay)

-Môn: Kinh tế chính trị Mác - Lênin (191014) 
-Mã LHP: 2113119101405 
-Nhóm: 05 
-Lớp: DH10NMT1 (BB) 
-Tiết: 1->3 
-Phòng: P.DT
-GV: Phạm Thị Minh Thị Minh Nguyệt 

-Môn: An toàn lao động và vệ sinh môi
trường (191038) 
-Mã LHP: 2113119103801 
-Nhóm: 01 
-Lớp: DH10NMT1 (BB) 
-Tiết: 5->8 
-Phòng: P.DT
-GV: Trần Quế Quế Chi  

Thứ 3

-Môn: Vẽ kỹ thuật (191029) 
-Mã LHP: 2113119102901 
-Nhóm: 01 
-Lớp: DH10NMT1 (BB) 
-Tiết: 5->7 
-Phòng: P.DT
-GV: Nguyễn Thị Lan Thị Lan Hương  

Thứ 4

-Môn: Độc học môi trường (191032) 
-Mã LHP: 2113119103201 
-Nhóm: 01 
-Lớp: DH10NMT1 (BB) 
-Tiết: 1->3 
-Phòng: P.DT
-GV: Nguyễn Hoàng Khánh Hoàng Khánh
Ngọc  

-Môn: Cơ sở hệ thống thông tin địa lý
(191077) 
-Mã LHP: 2113119107701 
-Nhóm: 01 
-Lớp: DH10NMT1 (BB) 
-Tiết: 5->8 
-Phòng: P.DT
-GV: Nguyễn Thị Mỹ Thị Mỹ Hạnh  
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Thứ 5

-Môn: Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh
3) (123082) 
-Mã LHP: 2113112308205 
-Nhóm: 05 
-Lớp: DH10NMT1 (BB) 
-Tiết: 5->8 
-Phòng: P.DT
-GV: Nguyễn Thị Thu Thị Thu Hoa  

Thứ 6

-Môn: Giáo dục thể chất 2 (112038) 
-Mã LHP: 2113111203813 
-Nhóm: 13 
-Lớp: DH10NMT1 (BB) 
-Tiết: 1->3 
-Phòng: P.DT
-GV: Nguyễn Hữu Hữu Đạt  

-Môn: Hóa phân tích (191024) 
-Mã LHP: 2113119102401 
-Nhóm: 01 
-Lớp: DH10NMT1 (BB) 
-Tiết: 5->7 
-Phòng: P.DT
-GV: Phan Hà Nữ Hà Nữ Diễm  

Thứ 7

Chủ nhật
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